	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số:          /2020/QĐ-TTg
	                   Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020


 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống 

tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm ngày 09 tháng 12 năm 2000 (sửa đổi, bổ sung ngày 03 tháng 6 năm 2008);

Căn cứ Luật Hải quan năm ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2019);
Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2020 và thay thế Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Các Thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT,…...
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QUY CHẾ
Phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển 
và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống 

tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2020/QĐ-TTg 
ngày … tháng … năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo sự đoàn kết, hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau; không gây cản trở lưu thông và các hoạt động hợp pháp qua biên giới, cửa khẩu và trên biển.

3. Mỗi khu vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Tại địa bàn mà các lực lượng có cùng vai trò chủ trì thì lực lượng nào phát hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy trước thì chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, xử lý.

4. Việc trao đổi thông tin tội phạm, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ và hoạt động điều tra, xử lý tội phạm ma túy phải đảm bảo kịp thời, chính xác, bảo vệ bí mật nhà nước và biện pháp nghiệp vụ của từng lực lượng.
5. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an là nòng cốt trong các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên phạm vi toàn quốc, kể cả khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. NỘI DUNG PHỐI HỢP 

Điều 4. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo

1. Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, biện pháp tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình:

a) Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo hoặc trực tiếp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án công tác theo lĩnh vực phụ trách, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi thống nhất với các cơ quan liên quan.

Điều 5. Phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin

1. Nội dung thông tin, tài liệu trao đổi giữa các lực lượng phối hợp gồm:

a) Tình hình tội phạm ma tuý các nước trong khu vực và trên thế giới, chủ trương, chính sách, pháp luật của các nước về vấn đề ma túy; tình hình tội phạm ma tuý trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý của từng lực lượng; dự báo xu hướng tình hình tội phạm ma tuý. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an) để thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời;
b) Kết quả tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển;

c) Tội phạm ma túy do các tổ chức quốc tế và nước ngoài trao đổi có liên quan đến Việt Nam;

d) Phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng phạm tội; các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm; các đối tượng truy nã tội phạm về ma tuý;

đ) Quy trình, quy chế công tác, xử lý mang tính nghiệp vụ của các lực lượng; những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý;

e) Kỹ thuật phòng, chống tội phạm về ma túy và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma tuý;
g) Các loại ma túy mới và các văn bản quy phạm pháp luật mới trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý;
h) Thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

2. Khi có thông tin, tài liệu về hoạt động của tội phạm ma tuý liên quan đến khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, lực lượng Công an có trách nhiệm thông báo cho ngay đơn vị trực tiếp phụ trách của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan biết và phối hợp giải quyết.

Khi có thông tin, tài liệu về hoạt động của tội phạm ma tuý liên quan nội địa do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan thu thập được có trách nhiệm thông báo ngay cho lực lượng Công an và các lực lượng cùng cấp khác có liên quan được biết và phối hợp giải quyết.

3. Bộ Công an có trách nhiệm thông báo cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý; những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma tuý trong nước và quốc tế.

4. Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động của tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển và nội địa, thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các chủ trương, biện pháp giải quyết trong từng giai đoạn.

5. Thông tin, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị phải đảm bảo bí mật và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Điều 6. Phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan cùng nhau phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục để Nhân dân khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển nắm vững pháp luật về phòng, chống ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý, hậu quả và tác hại do ma tuý gây ra đối với đời sống xã hội; tham mưu, biên soạn tài liệu, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn về ma tuý.  

Điều 7. Phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ

1. Tổ chức lực lượng, phương tiện áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ, việc theo yêu cầu.

2. Trong quá trình thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp có liên quan đến ma túy, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì thông báo và chuyển hồ sơ vụ, việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Khi cần thiết, có thể tổ chức lực lượng liên ngành để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

4. Các đơn vị phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và các lực lượng nghiệp vụ cùng cấp thuộc Bộ Công an thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản tại các địa bàn do lực lượng mình quản lý.

a) Tại những địa bàn cơ sở trọng điểm, phức tạp về ma túy, nếu thấy cần thiết thì lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan có kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm.

b) Khi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý có yêu cầu phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ trinh sát ở khu vực biên giới, khu vực ngoại biên, cửa khẩu hoặc trên biển, thì lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan có trách nhiệm phối hợp trao đổi thông tin và hỗ trợ triển khai thực hiện.

c) Khi lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống ma túy, thì lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý có trách nhiệm trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình và hoạt động của tội phạm ma tuý ở nội địa liên quan đến khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, đồng thời hỗ trợ, phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Điều 8. Phối hợp đấu tranh chuyên án và điều tra, truy xét, xử lý các vụ án, vụ việc cụ thể

1. Lực lượng Công an các cấp khi nhận được yêu cầu của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan về việc truy bắt đối tượng, truy tìm phương tiện có liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy từ biên giới, cửa khẩu hoặc trên biển vào nội địa, có trách nhiệm triển khai ngay lực lượng phối hợp bắt giữ, truy tìm. Sau khi bắt giữ, truy tìm được thì khẩn trương trao đổi, thông báo cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan để chuyển giao hồ sơ và tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

a) Đối với các chuyên án, vụ án về ma túy do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan phát hiện, xác lập đấu tranh có đối tượng liên quan đến địa bàn nội địa thì lực lượng Công an chủ động phối hợp, thực hiện theo yêu cầu.

b) Đối với các chuyên án, vụ án do lực lượng Công an xác lập đấu tranh, có đối tượng liên quan đến khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển thì lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan phối hợp, thực hiện theo yêu cầu của lực lượng Công an.

c) Đối với những vụ án ma tuý phức tạp, đối tượng có liên quan đến nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, có tính quốc tế, cần phải thành lập Ban chuyên án để chỉ đạo điều tra, thì lực lượng Công an chủ trì, là Trưởng ban chuyên án, thành viên Ban chuyên án gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan.

2. Phối hợp trong quá trình điều tra tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật về ma túy theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trực tiếp điều tra hoặc xử phạt vi phạm hành chính những hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý trong địa bàn quản lý của mình theo đúng thẩm quyền được pháp luật quy định. Trong quá trình điều tra, nếu không đủ điều kiện để tạm giữ người vi phạm thì Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan được gửi người bị tạm giữ ở các cơ sở giam giữ của lực lượng Công an nơi gần nhất. 

3. Trường hợp lực lượng Công an có yêu cầu thực hiện các hoạt động nghiệp vụ điều tra về tội phạm ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển thì lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng Công an có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan khi các lực lượng này có yêu cầu phối hợp điều tra, xử lý về tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong nội địa.

4. Các trường hợp khác, lực lượng nào phát hiện thông tin, tài liệu, có căn cứ lập án thì chủ trì, phối hợp với lực lượng khác xác lập, đấu tranh chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật

5. Lực lượng Công an thông báo về kết quả điều tra, xử lý vụ án, vụ việc do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan phát hiện, bàn giao. Sau khi kết thúc điều tra, xử lý, các bên thông báo kết quả phối hợp với nhau và thống nhất tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm.

Điều 9. Các nội dung phối hợp khác

 1. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao; tạo điều kiện cho nhau trong tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan đến nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng; phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… giữa các lực lượng; phối hợp thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy.

2. Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Mục 2. HÌNH THỨC PHỐI HỢP 
Điều 10. Các hình thức phối hợp

1. Phối hợp trực tiếp: 

a) Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các Bên thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn bản… (các lực lượng thống nhất lập phụ lục danh sách các đầu mối thường trực phối hợp gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, số fax… kèm theo Quy chế này).

b) Triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển tham gia phòng, chống ma túy.

c) Tuần tra kiểm soát liên ngành; xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

d) Thành lập các đơn vị đặc nhiệm phòng, chống ma túy liên ngành.

2. Phối hợp gián tiếp thông qua các hình thức:

a) Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị, hội thảo, toạ đàm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa các lực lượng. 

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý.

c) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tổ chức sơ, tổng kết việc phối hợp theo Quy chế này.

Điều 11. Cơ quan thường trực công tác phối hợp

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; Cục Nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Điều 12. Thành lập các đơn vị đặc nhiệm phòng, chống ma túy liên ngành
Trong trường hợp cần thiết, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan có thể thành lập các đơn vị đặc nhiệm phối hợp phòng, chống ma tuý liên ngành (lâm thời). Các đơn vị này do lực lượng chủ trì đề xuất tổ chức thực hiện, các lực lượng khác có trách nhiệm cử cán bộ tham gia.

Điều 13. Công tác giao ban; chế độ báo cáo, thống kê; sơ kết, tổng kết và khen thưởng, kỷ luật
1. Công tác giao ban 

a) Các lực lượng thống nhất thực hiện chế độ giao ban định kỳ như sau:

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Cục Điều tra chống buôn lậu luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ giữa các đơn vị mỗi năm một lần. 
- Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị Cảnh sát biển có trụ sở đóng quân trên địa bàn luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ giữa các đơn vị (giao ban cấp tỉnh) 6 tháng một lần. 

- Công an cấp huyện ở khu vực biên giới đất liền, tuyến biển; Chi Cục Hải quan cửa khẩu, các đơn vị kiểm soát Hải quan có trụ sở đóng trên địa bàn gồm Đội Kiểm soát Hải quan, Hải đội chống buôn lậu trên biển; các Đồn (Trạm) Biên phòng và đơn vị Cảnh sát biển có trụ sở  đóng quân trên địa bàn tổ chức giao ban định kỳ giữa các đơn vị (giao ban cấp huyện) mỗi quý một lần. 
b) Sau hội nghị giao ban định kỳ các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả phối hợp của cấp mình lên cấp trên trực tiếp theo hệ lực lượng để theo dõi, chỉ đạo, đồng thời thông báo cho cấp dưới thuộc quyền để quán triệt, thực hiện. 

c) Trong trường hợp đột xuất hoặc khi có tình hình phức tạp xảy ra, các lực lượng phải chủ động thông báo cho nhau bằng các hình thức thích hợp như họp bất thường, qua các phương tiện thông tin liên lạc, qua hệ thống trực ban, trực chỉ huy và có thể thành lập kíp trực, tổ công tác liên ngành để phối hợp kiểm tra, xác minh và giải quyết kịp thời.

2. Chế độ thống kê, báo cáo

a) Chế độ thống kê:

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Cục Nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính có trách nhiệm tổng hợp, thống kê tình hình vi phạm và tội phạm về ma tuý theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tổng hợp, thống kê chung và trao đổi với các đơn vị có liên quan để thống nhất, báo cáo lãnh đạo cấp trên theo quy định.

- Đối với các vụ án, chuyên án và các vụ, việc vi phạm pháp luật về ma tuý do các lực lượng phối hợp giải quyết thì đơn vị chủ trì có trách nhiệm thống kê ban đầu và thông báo, trao đổi cho các đơn vị phối hợp biết.

b) Chế độ báo cáo: 

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các lực lượng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp này theo hệ lực lượng. Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung của hệ lực lượng và gửi báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) để tập hợp, báo cáo Chính phủ và Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Thời điểm gửi báo cáo và thời gian tính số liệu thống kê được thực hiện theo Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

3. Công tác sơ kết, tổng kết
Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp phòng, chống tội phạm về ma tuý trong giai đoạn tiếp theo. Thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể do đơn vị chủ trì tổ chức trao đổi để các lực lượng thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng:

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma tuý được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

b) Kỷ luật:

- Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương nếu không chủ động chỉ đạo thực hiện công tác nắm và dự báo tình hình về ma túy, không kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh để xảy ra tình trạng tội phạm về ma tuý kéo dài, phức tạp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

1. Bộ Công an: 

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới, trong đó thành lập các trạm kiểm soát ma túy công khai (cố định và lưu động) trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy.
2. Bộ Quốc phòng:

a) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy xảy ra ở khu vực biên giới, trên biển, hải đảo và thực hiện đúng thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Cảnh sát biển, Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy trên biển; phối hợp thực hiện các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy tại các địa phương ven biển.

3. Bộ Tài chính: 

a) Chỉ đạo lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về ma túy trong địa bàn hoạt động của Hải quan.

b) Tham mưu Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phối hợp thực hiện Quy chế này vào dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Các Bộ, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, lực lượng các cấp phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. 

Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Khi những văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung liên quan đến Quy chế này cũng sẽ được thay đổi theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	
	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
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